
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67CCDD21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 480.000

1 67CCDD20168 Đỗ Công Anh 20/02/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.8 F 0.0 F 1.5 F 2 30.000

2 67CCDD20013 Phan Tuấn Anh 18/04/1998 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

3 67CCDD20080 Phạm Văn Dần 21/04/1998 0.0 F 4.1 D 6.5 C+ 1.5 F 4.4 D 0.0 F 1.5 F 2 30.000

4 67CCDD20133 Nguyễn Tiến Điệp 15/12/1998 0.0 F 0.0 F 1.2 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1 15.000

5 67CCDD20018 ĐỖ NGỌC ĐIỆP 27/01/1996 0.0 F 0.0 F 1.4 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.8 F 2 30.000

6 67CCDD20087 Phạm Doanh Hằng 30/08/1998 3.7 F 5.4 D+ 7.6 B 3.6 F 4.5 D 4.9 D 5.6 C 6.0 C+ 4.2 D 2 30.000

7 67CCDD20162 Đặng Minh Hiếu 20/03/1998 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

8 67CCDD20135 Trần Minh Hiếu 15/10/1998 2.4 F 3.7 F 6.6 C+ 2.3 F 4.7 D 4.5 D 4.6 D 5.0 D+ 3.3 F 4 60.000

9 67CCDD20061 Trần Thị Huyền 26/11/1997 5.2 D+ 6.5 C+ 8.1 B+ 7.2 B 3.9 F 5.9 C 5.6 C 5.0 D+ 3.9 F 2 30.000

10 67CCDD20041 Bùi Công Minh 23/10/1998 4.1 D 7.5 B 7.2 B 4.1 D 5.4 D+ 6.6 C+ 5.6 C 5.0 D+ 3.6 F 1 15.000

11 67CCDD20090 Nguyễn Quang Phong 13/03/1998 4.7 D 6.5 C+ 7.4 B 4.0 D 4.7 D 4.9 D 4.9 D 7.3 B 5.4 D+ 0 0

12 67CCDD20125 Hoàng Cao Phương 10/02/1998 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

13 67CCDD20049 Đặng Đình Quân 29/10/1998 3.1 F 1.9 F 6.9 C+ 2.3 F 4.1 D 0.0 F 5.3 D+ 5.0 D+ 3.9 F 4 60.000

14 67CCDD20185 VŨ VĂN TAM 20/05/1996 4.9 D 6.1 C+ 5.8 C 1.6 F 0.0 F 0.0 F 5.0 D+ 5.0 D+ 1 15.000

15 67CCDD20064 Nguyễn Thành Tâm 04/03/1998 0.0 F 2.5 F 6.4 C+ 2.9 F 0.0 F 0.0 F 1.5 F 0.7 F 4 60.000

16 67CCDD20132 Đào Phú Tiến 30/07/1998 3.5 F 6.3 C+ 6.0 C+ 5.2 D+ 4.1 D 5.6 C 5.7 C 5.0 D+ 3.3 F 2 30.000

17 67CCDD20126 Nguyễn Đắc Tiến 26/01/1998 0.0 F 6.0 C+ 7.8 B 7.9 B 3.9 F 7.0 B 5.3 D+ 6.0 C+ 3.3 F 2 30.000

18 67CCDD20139 Nguyễn Bá Tuấn 10/08/1998 0.0 F 3.6 F 7.0 B 3.3 F 3.7 F 0.0 F 5.7 C 5.3 D+ 4.0 D 3 45.000

C
C

2
C

O
2
5
_

S
ứ

c
 

b
ề
n

 v
ậ

t 
li
ệ

u
 (

C
T

) 

(3
)

C
C

2
C

T
6
2
_

T
h

ủ
y
 

lự
c
 c

ô
n

g
 t

rì
n

h
 (

2
)

C
C

4
C

T
1
6
_

T
h

ự
c
 

tậ
p

 T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

Đ
ịa

 c
h

ấ
t 

(1
)

C
C

4
D

D
1
5
_
T

h
ự

c
 

tậ
p

 T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

v
ậ
t 

li
ệ
u

 x
â

y
 d

ự
n

g
 

T
ổ

n
g

 s
ố

 H
P

 t
h

i 
lạ

i

C
C

2
C

T
1
1
_

T
h

ự
c
 

h
à
n

h
 t

rắ
c
 đ

ịa
 (

2
)

C
C

2
C

T
1
6
_

T
rắ

c
 

đ
ịa

 (
3
)

                                    HỌC PHẦN

SINH VIÊN                          .

S

T

T

C
C

2
C

T
2
7
_

C
ơ

 h
ọ

c
 

k
ế
t 

c
ấ
u

 (
3
)

C
C

2
C

T
3
1
_

Đ
ịa

 

c
h

ấ
t 

c
ô

n
g

 t
rì

n
h

 (
2
)

C
C

1
L

L
0
2
_

N
h

ữ
n

g
 

n
g

u
y
ê
n

 l
ý
 c

ơ
 b

ả
n

 

c
ủ

a
 C

N
 M

á
c
 -

 

Họ và tên



Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 480.000

C
C

2
C

O
2
5
_

S
ứ

c
 

b
ề
n

 v
ậ

t 
li
ệ

u
 (

C
T

) 

(3
)

C
C

2
C

T
6
2
_

T
h

ủ
y
 

lự
c
 c

ô
n

g
 t

rì
n

h
 (

2
)

C
C

4
C

T
1
6
_

T
h

ự
c
 

tậ
p

 T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

Đ
ịa

 c
h

ấ
t 

(1
)

C
C

4
D

D
1
5
_
T

h
ự

c
 

tậ
p

 T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

v
ậ
t 

li
ệ
u

 x
â

y
 d

ự
n

g
 

T
ổ

n
g

 s
ố

 H
P

 t
h

i 
lạ

i

C
C

2
C

T
1
1
_

T
h

ự
c
 

h
à
n

h
 t

rắ
c
 đ

ịa
 (

2
)

C
C

2
C

T
1
6
_

T
rắ

c
 

đ
ịa

 (
3
)

                                    HỌC PHẦN

SINH VIÊN                          .

S

T

T

C
C

2
C

T
2
7
_

C
ơ

 h
ọ

c
 

k
ế
t 

c
ấ
u

 (
3
)

C
C

2
C

T
3
1
_

Đ
ịa

 

c
h

ấ
t 

c
ô

n
g

 t
rì

n
h

 (
2
)

C
C

1
L

L
0
2
_

N
h

ữ
n

g
 

n
g

u
y
ê
n

 l
ý
 c

ơ
 b

ả
n

 

c
ủ

a
 C

N
 M

á
c
 -

 

Họ và tên



Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 480.000

C
C

2
C

O
2
5
_

S
ứ

c
 

b
ề
n

 v
ậ

t 
li
ệ

u
 (

C
T

) 

(3
)

C
C

2
C

T
6
2
_

T
h

ủ
y
 

lự
c
 c

ô
n

g
 t

rì
n

h
 (

2
)

C
C

4
C

T
1
6
_

T
h

ự
c
 

tậ
p

 T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

Đ
ịa

 c
h

ấ
t 

(1
)

C
C

4
D

D
1
5
_
T

h
ự

c
 

tậ
p

 T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

v
ậ
t 

li
ệ
u

 x
â

y
 d

ự
n

g
 

T
ổ

n
g

 s
ố

 H
P

 t
h

i 
lạ

i

C
C

2
C

T
1
1
_

T
h

ự
c
 

h
à
n

h
 t

rắ
c
 đ

ịa
 (

2
)

C
C

2
C

T
1
6
_

T
rắ

c
 

đ
ịa

 (
3
)

                                    HỌC PHẦN

SINH VIÊN                          .

S

T

T

C
C

2
C

T
2
7
_

C
ơ

 h
ọ

c
 

k
ế
t 

c
ấ
u

 (
3
)

C
C

2
C

T
3
1
_

Đ
ịa

 

c
h

ấ
t 

c
ô

n
g

 t
rì

n
h

 (
2
)

C
C

1
L

L
0
2
_

N
h

ữ
n

g
 

n
g

u
y
ê
n

 l
ý
 c

ơ
 b

ả
n

 

c
ủ

a
 C

N
 M

á
c
 -

 

Họ và tên


